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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP  

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (Thông tư số 03/2018/TT-BTP); Công văn số 3650/BTP-PBGDPL ngày 

01/10/2020 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP, 

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư trên địa 

bàn tỉnh như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 

03/2018/TT-BTP 

1. Ban hành văn bản tổ chức thực hiện Thông tư 

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch chuyên đề thực hiện Thông tư 

(kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 24/3/2020 về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu 

chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa 

bàn tỉnh). Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, quán triệt rộng rãi nội dung Thông tư; 

xác định cụ thể công việc, tiến độ thực hiện, bảo đảm sự phối hợp của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Hằng năm, UBND 

tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh (trong đó đã xác định việc 

triển khai nội dung của Thông tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công 

tác PBGDPL hàng năm) 1.  

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, hàng năm Sở Tư pháp tham mưu Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng từ năm 

2018 đến nay, đều đã xác định việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL gắn với 

việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo các nội dung tại Thông tư số 03 và 

là một trong những nội dung kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh2. 

                                                

1 Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ; Kế hoạch số 

03/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình... 
2 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 30/01/2020 hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020 
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Để triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh giao cũng như để hướng dẫn cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND 

các huyện, thành phố triển khai đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL của cơ quan, 

đơn vị, địa phương mình theo các nội dung của Thông tư, Sở Tư pháp đã ban hành 

Hướng dẫn số 258/HD-STP ngày 09/4/2020 hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, UBND các huyện, thành phố định kỳ hằng năm tổ chức tự đánh giá hiệu quả 

công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương trên 04 nhóm tiêu chí quy định 

trong Thông tư số 03/2018/TT-BTP; xây dựng Phiếu khảo sát đánh giá hiệu quả 

tác động của công tác PBGDPL đối với xã hội.  

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh và Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động 

ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai chuyên đề về việc thực hiện Thông tư 

03/2018/TT-BTP3 và lồng ghép thực hiện nhiệm vụ này trong công tác PBGDPL 

nói chung của đơn vị, địa phương4.  

2. Việc tổ chức, phổ biến quán triệt nội dung của Thông tư 

Việc tổ chức, phổ biến quán triệt nội dung của Thông tư, được các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, như thông qua các 

cuộc họp, giao ban đầu tuần để triển khai rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đăng tải các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Thông tư trên Cổng/trang thông tin điện tử 

của đơn vị, địa phương; lồng ghép triển khai các nội dung của Thông tư trong việc 

tổ chức triển khai các nhiệm vụ PBGDPL.  

II. Kết quả thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP 

1. Kết quả triển khai việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả 

a) Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến giáo 

dục pháp luật 

- Ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý: 

Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công 

tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh nhằm định hướng nội dung công tác tuyên truyền; 

tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tổ chức 

thực hiện; phổ biến sâu rộng các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các kỳ họp trong năm; tổ chức tuyên truyền phổ 

biến pháp luật các đợt cao điiểm phục vụ Đại hội Đảng các cấp, phòng, chống 

                                                

3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 10/LĐTBXH-LĐVL ngày 12/02/2019; Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh ban hành Công văn số 58/BCH-CT ngày 14/4/2020; UBND huyện Yên Mô ban hành Văn bản số 

53/UBND-TP ngày 30/3/2020; UBND huyện Kim Sơn ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 31/3/2020 về 

triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL... 
4 Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 31/01/2019 của Sở Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 11/02/2020 của Sở Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020... 
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dịch bệnh, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh đó, 

ban hành các chương trình, kế hoạch PBGDPL trung hạn và dài hạn như: trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về công tác PBGDPL giai đoạn 

2016-2020 và giai đoạn 2021-2025; triển khai các Đề án của Thủ tướng Chính 

phủ về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh như: Đề án “Tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 

2012-2016 đến năm 2021”; Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho thanh thiếu niên”; “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; ký 

kết các chương trình phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ 

nữ; giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp và Hội Luật gia...  

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn tỉnh ban hành Kế hoạch PBGDPL của từng đơn vị, địa phương. 

Các văn bản chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đều 

được ban hành kịp thời theo hàng năm và giai đoạn; xác định nội dung và hình 

thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực, địa bàn 5. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho 

những người làm công tác PBGDPL: 

Việc bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL 

cho đội ngũ làm công tác PBGDPL từ khi có Thông tư đến nay được thực hiện 

thường xuyên từ cấp tỉnh đến cơ sở.  

+ Ở cấp tỉnh, mỗi năm Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp tỉnh đã 

tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho 150 báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế sở, ngành; trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; cán bộ, công chức Phòng Tư pháp huyện, thành 

phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh; trang bị 5.300 cuốn sách pháp 

luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 600 cuốn Đề cương tuyên truyền pháp 

luật; 100 cuốn sổ tay nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; 840 cuốn sách Hệ 

thống hóa các văn bản về phòng chống tham nhũng và văn bản pháp luật mới. 

Ngoài ra, các ngành thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh đã chủ động tổ chức các 

lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị 

nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền của ngành bảo đảm 

đủ số lượng, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Ở cấp huyện: Hội đồng phối hợp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với 

Hội đồng phối hợp cấp huyện tổ chức 50 hội nghị tập huấn cho 5.575 tuyên truyền 

viên, hòa giải viên cơ sở, thành viên các câu lạc bộ pháp luật. Một số địa phương 

đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo 

                                                

5 Kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 09/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2020; Kế hoạch số 49/KH-SDL ngày 15/01/2020 của Sở Du lịch về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2020; Kế hoạch 1708/KH-STNMT ngày 22/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 213/KH-BCH ngày 31/01/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 10/KH-HLG ngày 

17/02/2020 của Hội Luật gia tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020... 
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viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn 

nhằm trang bị thêm kiến thức pháp luật, phương pháp, kỹ năng PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở, giải quyết, xử lý các tình huống cụ thể trong từng lĩnh vực pháp luật. 

- Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia: 

Sở Tư pháp thường xuyên đăng tải, cập nhật các văn bản quy pháp pháp luật của 

tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định 

của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ. Từ năm 2018 

đến nay, Sở đã thực hiện cập nhật 123 văn bản quy phạm pháp pháp luật lên cơ sở 

dữ liệu quốc gia theo đúng quy định. 

- Công tác thống kê, báo cáo, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về PBGDPL được thực hiện theo quy định của 

pháp luật 

Việc tổ chức thực hiện thống kê, báo cáo, tổng kết theo giai đoạn, hằng năm 

hoặc đột xuất về công tác PBGDPL đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện theo đúng quy định, yêu cầu. Công tác kiểm tra về PBGDPL được 

thực hiện hằng năm(được UBND tỉnh giao Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ 

chức thành lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại một số đơn vị, địa phương); 

các cơ quan, đơn vị địa phương khác tổ chức tự kiểm tra tại đơn vị, địa phương 

mình6. Đồng thời, tổ chức kiểm tra theo các chuyên đề như việc tổ chức triển khai 

Cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2019, Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật 

học đường” năm 2020... 

Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh không có vụ việc nào vi phạm pháp luật về 

phổ biến, giáo dục pháp luật cần xử lý giải quyết.  

b) Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Thực hiện trách nhiệm đăng tải thông tin pháp luật trên Trang/Cổng thông 

tin điện tử:  

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

thường xuyên đăng tải, cập nhật kịp thời các các văn bản pháp luật, các tin, bài, sự 

kiện, hoạt động về công tác PBGDPL của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang/Cổng thông tin của các đơn vị, địa 

phương. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương như Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Phụ 

nữ, Tỉnh đoàn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và truyền thông, huyện Yên Mô, 

Hoa Lư, thành phố Ninh Bình... đã tăng cường giới thiệu văn bản pháp luật mới 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương như xây dựng 

                                                

6 Năm 2018: Kiểm tra công tác PBGDPL tại 05 đơn vị, địaphương gồm Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao 

thông vận tải; thành phố Tam Điệp, huyện Nhơ Quan, huyện Kim Sơn (theo Kế hoạch số 56/KH-HĐPH ngày 

09/8/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh); Năm 2019 kiểm tra tại 06 đơn vị, địa phương gồm: Sở Văn hóa 

và Thể thao, Sở Công thương, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn Ninh Bình; Thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô 

(Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 14/8/2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh) và kiểm tra chuyên đề Cuộc thi 

viết tìm hiểu Luật An ninh mạng tại 08 đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường; thành phố Tam Điệp, huyện Yên Khánh, huyện Hoa Lư, 

huyện Gia Viễn (Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 23/5/2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh); Công văn số 05/STP-

HĐPH ngày 12/11/2020 v/v kiểm tra, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 
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chuyên mục “Mỗi tuần một điều luật trên Website“ chuyên mục “Giới thiệu Văn 

bản pháp luật mới “Tư vấn pháp luật trực tuyến“;  tuyên truyền qua trang mạng 

xã hội zalo, facbook; phối hợp với Chi nhánh Viettel huyện gửi tin nhắn cho các 

thuê bao nội mạng tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm7. 

Từ năm 2018 đến nay, các sở, ban ngành đoàn thể đã đăng tải hơn 30.000 

tin, bài tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Riêng trên Trang thông tin điện 

tử của Sở Tư pháp đã đăng tải 556 tin, bài phản ảnh hoạt động của ngành Tư pháp 

và phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong tháng, năm. 

 Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án 

“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, giai đoạn 2019-2021”, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông xây dựng và vận hành Trang thông tin phổ biến giáo 

dục pháp luật tỉnh Ninh Bình do Sở Tư pháp quản lý, với tên 

miền:http:phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn với 14 chuyên mục, tiện ích 

đặc biệt là có sự kết nối, tích hợp với Website của 09 đơn vị ở Trung ương, như: 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử pháp điển, 

Công báo điện tử nước Cộng hòa XHCNVN, Thư viện Quốc gia, Thư viện Bộ Tư 

pháp, Thư viện số của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn ...và 

Trang/Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 20 sở, ban 

ngành, 8 huyện, thành phố và UBND xã, phường thị trấn và các đơn vị sự nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Trang đã vận hành đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu 

pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh và định hướng được 

kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

- Tổ chức PBGDPL, truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp 

luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý: 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND 

tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản 

lý và các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, các 

buổi giao ban, họp chi bộ, sinh hoạt chính trị, trên Trang/Cổng thông tin, thông báo 

nội bộ...với quan điểm, văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành nào thì 

ngành ấy chủ trì trong việc triển khai. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 

11.803 cuộc tuyên truyền PBGDPL cho 820.522 người tham dự, cấp phát 

3.584.948 tờ rơi, tờ gấp, pano,áp phích và các tài liệu tuyên truyền khác, trong đó 

có 25.331 tài liệu được đăng tải trên mạng Internet...; cấp phát 22.457 đầu sách 

pháp luật và sổ tay, đề cương tuyên truyền pháp luật. 
                                                

7 Liên đoàn lao động tỉnh đã lập facebook Công đoàn Ninh Bình thường xuyên cập nhật, đăng tải 1.200 tài liệu, sổ 

tay tuyên truyền về các kỹ năng hoạt động công đoàn và kỹ năng của công nhân lao động khi làm việc tại các doanh 

nghiệp; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tăng cường công tác thông tin luật pháp chính sách mới tới cán bộ, hội viên 

qua 166 trang facebook, 525 nhóm zalo của Hội với 2.100 tin, bài được đăng tải; Tình đoàn Ninh Bình xây dựng 

chuyên mục Thanh niên với pháp luật trên Website của đơn vị. Huyện Yên Mô đã phối hợp với Chi nhánh Viettel 

huyện gửi 60.000 tin nhắn cho các thuê bao nội mạng tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm... 
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Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo triển khai một số hình thức 

PBGDPL phù hợp như: kết hợp các hình thức PBGDPL và trợ giúp pháp lý lưu 

động miễn phí đến tận thôn, xóm, tổ dân phố (Sở Tư pháp, Hội Phụ nữ tỉnh) 8; đưa 

pháp luật về vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi, ven biển, các trường học, 

trại giam thông qua mô hình “Xe thư viện đa phương tiện” nhằm đáp ứng nhu cầu 

tìm hiểu thông tin của nhân dân về các lĩnh vực pháp luật, văn hóa, xã hội, y tế, thể 

thao...(Sở Văn hóa- Thể thao) 9. Tổ chức các hình thức “Đối thoại chính sách, pháp 

luật” giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội với người dân; nói 

chuyện chuyên đề, diễn đàn giao lưu theo các chuyên đề10 (Hội Liên hiệp Phụ nữ, 

Tỉnh đoàn). Đưa việc học tập pháp luật vào chương trình giáo dục chính trị toàn 

quân, lồng nghép trong thời gian sinh hoạt chính trị - thời sự, sinh hoạt các tổ chức 

đoàn thể, duy trì mô hình “Mỗi tuần một điều luật” của đơn vị (Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, Công an tỉnh) 11. Lồng ghép công tác tuyên truyền gắn với việc thực hiện 

các cuộc vận động, phong trào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tư 

pháp...), phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, trưng bày các đầu sách 

pháp luật tại thư viện tỉnh phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của bạn đọc; lồng 

ghép phổ biến pháp luật tại các buổi chiếu phim lưu động (Sở Văn hóa - Thể 

thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh). Lồng ghép và gắn kết chặt chẽ 

công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua hoạt động thực thi công vụ (Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh) 12. 

- Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý 

tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố 

trí, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên 

dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý:  

Ngay từ đầu mỗi năm, UBND tỉnh đều có chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo 

dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo 

dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật trên địa bàn tỉnh, gắn với việc 

thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

nhà trường giai đoạn 2017-2021”. Trên cơ sở đó, Hội đồng phối hợp tỉnh đã chỉ 

                                                

8 Sở Tư pháp tiếp nhận 296 vụ việc trợ giúp pháp lý về các lĩnh vực pháp luật như hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình 

và hành chính; tổ chức 08 hội nghị tập huấn lồng ghép kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên 

theo Chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành. 
9 Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh đã thực hiện 69 chuyến xe lưu động luân chuyển sách pháp luật tới các trường học và 

các điểm sinh hoạt văn hóa; tổ chức trưng bày 112 cuốn sách về chủ đề “Pháp luật Việt Nam” tại Thư viện tỉnh; 

trưng bày, giới thiệu 930 bản sách chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước và tỉnh; tổ chức 06 đợt chiếu 

phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; 528 buổi chiếu phim lưu động. 
10 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức kết hợp tuyên truyền, tư vấn, tổ chức 152 hội nghị đối thoại chính sách pháp luật 

về dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình... 
11 Bộ CHQS tỉnh biên soạn đề cương 6 luật và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thường trực thực hiện tốt mô hình “ 

mỗi tuần một điều luật”, tập trung vào các luật lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quan tự vệ năm 2019, Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, Luật khám, chữa bệnh năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức... 
12 Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 7.206 cuộc PBGDPL cho 10.560 lượt người thông qua phiên 

tòa xét xử, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; VKSND hai cấp đã tổ chức 1.023 cuộc PBGDPL cho 

4.742 lượt người.. 
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đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, quán triệt các văn bản chỉ đạo các phòng, 

ban của Sở, Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục 

thực hiện tốt công tác PBGDPL; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý 

các nhà trường và giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và giáo viên dạy các bộ 

môn khác về chuyên đề giáo dục pháp luật trong nhà trường, bồi dưỡng chính trị 

hè cho cán bộ, giáo viên; bồi dưỡng kiến thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam; 

bình đẳng giới đạo đức nhà giáo; tập huấn về công tác xã hội trong trường học; bồi 

dưỡng kỹ năng kiểm soát cảm xúc, phòng chống bạo lực học đường. Mỗi nội dung 

bồi dưỡng được tổ chức làm nhiều lớp, có trên 100 đại biểu tham dự mỗi lớp. Thực 

hiện bố trí, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, 

giảng viên dạy pháp luật; tổ chức các hình thức PBGDPL thông qua các hoạt động 

ngoại khóa  như tổ chức Cuộc thi, Hội thi tìm hiểu pháp luật, hái hoa dân chủ, lồng 

ghép với các hoạt động của Đoàn thanh niên...; phát động đợt tuyên truyền pháp 

luật cao điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, căng treo băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền....; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

PBGDPL trong các nhà trường. Đặc biệt, năm 2019-2020, hưởng ứng Cuộc thi 

trực tuyến “Pháp luật học đường” do liên Bộ (Bộ Tư pháp-Bộ Giáo dục và đào tạo, 

Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh) phát động, Sở Giáo dục và đào tạo đã tích cực hưởng ứng, phối hợp với 

Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai Cuộc thi 

đến 100% các nhà trường trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo học sinh tham gia, 

được Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao, được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã 

có thành tích trong triển khai, hưởng ứng Cuộc thi. 

- Thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: 

Bám sát chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp phát động hằng 

năm, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham 

mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp xây dựng Kế hoạch, văn bản hướng dẫn 

hưởng ứng, triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, chủ động lựa chọn các hình 

thức hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 

của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các hoạt động hưởng ứng sôi nổi, phong 

phú tập trung trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hằng 

năm. Trong 03 năm, toàn tỉnh đã tổ chức 529 hội nghị chuyên đề, lồng ghép, tọa 

đàm, diễn đàm, trợ giúp pháp lý, giao lưu học tập, sinh hoạt câu lạc bộ... cho 

45.303 lượt người; chăng treo 8.918 băng rôn, cờ, phướng, áp phích; đăng tải 1.505 

tin, bài, video, phóng sự phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam, tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô, ô tô có gắn loa trên các trục đường 

chính tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; chạy 

khẩu hiệu trên hệ thống bảng chữ điện tử và màn hình led cổ vũ cán bộ và nhân 

dân thực hiện Ngày pháp luật tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Một số cơ quan, đơn vị địa phương đã có cách làm sáng tạo phù hợp với 

nhiệm vụ của đơn vị và thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng 

như lồng ghép vào việc tổ chức chào cờ đầu tuần, đọc báo đầu giờ, tọa đàm nhân 

ngày kỷ niệm thành lập ngành, tổ chức buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, mít tinh, 
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chiếu phim lưu động, luân chuyển sách về cơ sở, ký kết các chương trình PBGDPL 

như Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội luật gia. 

Với việc hưởng ứng triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của mình, Ngày Pháp luật đang dần thấm sâu trong đời sống xã hội, đã và đang trở 

thành sự kiện chính trị - pháp lý, nét văn hóa mới trong đời sống tinh thần của cán 

bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

c) Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật  

- Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên 

pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật:  

Để kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo đủ số 

lượng, đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, hàng năm Hội đồng 

phối hợp tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các thành viên Hội đồng phối 

hợp cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp cấp huyện rà soát đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 

97 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 231 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 969 

tuyên truyền viên pháp luật. Ngoài ra, một số đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp 

tỉnh như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh; Hội liên hiệp phụ nữ; Tỉnh Đoàn Ninh Bình... đã xây dựng được đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật của ngành mình gồm 141 người.  

- Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL: 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL được bố tri từ tỉnh đến cơ 

sở. Trong đó, ở cấp tỉnh làm việc theo chế độ chuyên trách, thành lập Phòng Phổ 

biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp làm nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo 

Sở quản lý Nhà nước về công tác PBGDPL; ở các sở, ngành hầu hết do cán bộ 

pháp chế kiêm nhiệm công việc này. Ở 08 huyện, thành phố thành lập Phòng Tư 

pháp cấp huyện với 25 công chức Tư pháp, trong đó phân công 01 công chức kiêm 

nhiệm tham mưu về công tác PBGDPL; ở cấp xã (143 xã, phường thị trấn với 219 

công chức Tư pháp -hộ tịch, trong đó phân công 01 công chức kiêm nhiệm tham 

mưu về công tác PBGDPL). 

- Bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL theo quy định của pháp luật: 

Kính phí cho công tác PBGDPL được bố trí từ nguồn kinh phí từ Ngân sách 

Nhà nước tỉnh thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 

2016-2020. Theo đó, ở cấp tỉnh, mỗi năm được cấp 1.172 tỷ đồng/năm; ở cấp 

huyện, mỗi năm 640 triệu đồng/năm; cấp xã: mỗi năm 870 triệu đồng/năm. Ngoài 

ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng trích thêm một phần kinh phí được cấp từ 

ngân sách Nhà nước cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình để thực hiện hoạt động 
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PBGDPL như: Thành phố Ninh Bình,Tam Điệp, huyện Nho Quan, Yên Khánh, Sở 

Giao thông - Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương…13 

- Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác PBGDPL theo quy 

định của pháp luật: 

Cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác PBGDPL ngày càng được 

quan tâm, tạo điều kiện hơn, đặc biệt tập trung các điều kiện cho việc tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. 

d) Nhóm tiêu chí khác    

Hàng năm, Hội đồng phối hợp tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp - Cơ quan 

Thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến 

hành rà soát, kịp thời củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng khi có biến động. 

Đến nay, tổng số thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh gồm 31 thành viên đại diện 

28 sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp, 

Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp cấp huyện đã tham 

mưu UBND cùng cấp kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia Hội đồng phối hợp 

cấp huyện từ 24 đến 29 thành viên, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy 

định của pháp luật.  

Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp hai cấp đã thực hiện hiệu quả vai trò là cơ 

quan tư vấn cho UBND cùng cấp trong việc tổ chức triển khai công tác PBGDPL 

nói chung cũng như công tác PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù, qua đó đề 

ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL nói 

riêng và hiệu quả công tác PBGDPL nói chung. 

e) Kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác PBGDPL trên địa bàn 

tỉnh: Đạt 97/100 điểm, xếp loại xuất sắc  

- Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về phổ biến, giáo 

dục pháp luật: 30/30 điểm 

- Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: 

20/20 điểm 

- Nhóm tiêu chí các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật: 16/20 điểm 

- Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật đối với xã hội: 19/20 điểm 

- Nhóm tiêu chí khác: 10/10 điểm. 

* Tổng cộng điểm tự chấm: 95/100 điểm 

* Tự xếp loại: Xuất sắc. (Gửi kèm theo Bảng Tự chấm điểm tiêu chí đánh 

giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) 

                                                

13 Thành phố Ninh Bình được cấp khoảng từ 15-20 triệu để thực hiện PBGDPL theo chuyên đề, cấp xã, phường của 

thành phố Ninh Bình được cấp khoảng 5-10 triệu đồng để tổ chức thực hiện; Thành phố Tam Điệp được cấp bổ sung 

5 triệu đồng (năm 2018) cho công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; Huyện Yên khánh được cấp bổ sung 5 triệu đồng 

cho hoạt động của Hội đồng phối hợp huyện; Huyện Nho Quan bổ sung kinh phí cho hoạt động của Câu lạc bộ pháp 

luật (65 triệu đồng); trích kinh phi chi thường xuyên của cơ quan đơn vị cho công tác PBGDPL (230 triệu đồng)… 
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 2. Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, đôn đốc việc chỉ đạo và triển khai 

thực hiện Thông tư 

Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Thông tư được thực 

hiện lồng ghép trong công tác kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL hàng 

năm. Năm 2018: Thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong 02 năm 2017, 2018 tại các đơn vị, địa phương: Hội đồng 

phối hợp thành phố Kim Sơn, Nho Quan, thành phố Tam Điệp, và các đơn vị: Sở 

Thông tin truyền thông; Sở Giao thông Vận tải.  Năm 2019: Thành lập đoàn kiểm 

tra công tác tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng tại 04 huyện, thành 

phố (Hoa Lư, Gia Viễn, Yên Khánh, thành phố Tam Điệp) và 04 sở, ngành, đoàn 

thể (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế). Kiểm tra công tác PBGDPL năm 

2019 tại Thành phố Ninh Bình, huyện Yên Mô và 04 sở, đoàn thể (Sở Văn hóa Thể 

thao, Sở Công Thương, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh). Bên cạnh đó, các 

ngành thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh, Hội đồng phối hợp cấp huyện đã tiến 

hành tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình, điển hình như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng phối hợp huyện 

Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Mô... Qua đó góp phần bảo đảm việc chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện Đề án sát hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; tháo gỡ kịp thời 

các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện công tác PBGDPL nói 

chung và việc thực hiện Thông tư nói riêng. 

3. Kinh phí bố trí để triển khai thực hiện Thông tư 

Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP được bố trí 

lồng ghép trong kinh từ Ngân sách tỉnh cấp cho công tác PBGDPL nói chung 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trích từ nguồn chi thường 

xuyên và các nguồn kinh phí khác để thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. 

4. Tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong triển 

khai thực hiện Thông tư 

a) Tồn tại, hạn chế 

- Công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư chủ yếu là lồng 

ghép với việc triển khai công tác PBGDPL hoặc nhiệm vụ chuyên môn của các tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương; có đơn vị, địa phương chưa kịp thời.  

- Việc đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung của Thông tư 03 tại một số cơ quan, 

đơn vị, địa phương còn gặp nhiều lúng túng. 

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhất là người đứng đầu chưa 

nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL nói 

chung và Thông tư 03 nói riêng. 
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-  Đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu, theo dõi việc 

tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 03 đều kiêm nhiệm, có sự thay đổi vị trí 

công tác nên ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng việc triển khai Thông tư. 

- Nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Thông tư được lồng ghép trong 

nguồn kinh phí PBGDPL, chưa có kinh phí riêng để tổ chức triển khai nên ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc tổ chức triển khai xây dựng các tài liệu, các lớp tập huấn 

bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác này.  

- Một số nội dung tiêu chí của Thông tư còn chung chung dẫn đến các cơ 

quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đánh giá, chấm điểm. 

5. Bài học kinh nghiệm 

- Cần có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư đúng mức (về nhân lực, 

phương tiện, kinh phí thực hiện) của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; bám sát 

nội dung đánh giá để tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

- Cần bảo đảm sự nhất quán, đồng bộ, thống nhất chặt chẽ, kịp thời trong chỉ 

đạo triển khai thực hiện; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong 

công tác PBGDPL. 

-  Nâng cao vai trò đầu mối của cơ quan tư pháp; phát huy trách nhiệm, năng 

lực, trình đội của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ pháp 

chế sở, ban, ngành. 

- Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực 

hiện Thông tư; đồng thời quan tâm động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL, cũng như kịp thời nhắc nhở, đôn đốc, 

có cơ chế xử lý phù hợp với những đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm. 

III. Đề xuất, kiến nghị; định hướng triển khai thực hiện Thông tư trong 

thời gian tới 

1. Đề xuất các nội dung Thông tư cần sửa đổi, bổ sung 

a) Về đối tượng áp dụng của Thông tư  

Hiện nay Thông tư mới chỉ quy định 02 đối tượng chịu sự áp dụng của 

Thông tư là “Bộ, cơ quan ngang bộ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Dẫn đến trên thực 

tế triển khai Thông tư tại tỉnh, một số sở, ban, ngành đoàn thể và UBND cấp 

huyện, cấp xã thắc mắc là đơn vị, địa phương mình không phải là đối tượng áp 

dụng của Thông tư. Đề nghị, cơ quan soạn thảo nên nghiên cứu bổ sung quy định 

rõ ràng về đối tượng áp dụng để các địa phương cấp tỉnh thuận lợi hơn trong việc 

triển khai. 

b) Về một số nội dung của Thông tư 

  - Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phố biến, giáo 

dục pháp luật (Điều 5) 
+ Điểm a khoản l  Điều 5 quy định: “Ban hành chương trình, kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật hằng năm: 01 điểm; trường hợp không ban hành: 0 

điểm”. Quy định như trên là chưa cụ thể trong trường hợp: trong 01 năm có nhiều 

chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phải ban hành, nếu có ban 
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hành chương trình, kế hoạch nhưng không đảm bảo đủ 100% thì có được điếm tối 

đa không? Đề nghị quy định lại theo hướng chấm điểm theo tỷ lệ số văn bản được 

ban hành/số văn bản phải ban hành.  

+ Các điểm b, c, d khoản 1 cũng sửa đổi tương tự. 

+ Điểm a, khoản 2 Điều 5 quy định “Tố chức thực hiện các chương trình, kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phố biến, giáo dục pháp luật 

trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý (tối đa 04 điểm). 

“a) Hoàn thành từ 90% đến 100% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra” 

Hằng năm, trên địa bàn cấp tỉnh thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trường 

hợp có chương trình, kế hoạch hoàn thành từ 90% đến 100% các nhiệm vụ và hoạt 

động đề ra, nhưng có chương trình, kế hoạch hoàn thành từ 80% đến 90% các 

nhiệm vụ và hoạt động đề ra thì điếm số được tính như thế nào, đề nghị quy định  

cho phù hợp. 

+ Khoản 3: tương tự như vậy, trong 01 năm có nhiều chương trình, kế hoạch 

phải ban hành; có chương trình, kế hoạch ban hành trong thời hạn 15 ngày làm 

việc kê từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành, 

có chương trình, kế hoạch ban hành trong thời hạn trên 15 ngày làm việc và dưới 

30 ngày làm việc… thì điểm số được tính như thế nào?. 

- Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

(Điều 6) (20 điểm) 
+ Đề nghị xem xét nâng điểm số của tiêu chí này từ 20 điểm lên 30 điểm 

(bằng điểm của nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác 

PBGDPL), trong đó đặc biệt chú trọng đến việc triển khai các hoạt động PBGDPL  

bằng hình thức ứng dụng công nghệ thông tin. 

+ Điểm b khoản 1 Điều 6 quy định: “Đăng tải kịp thời (tối đa 01 điểm). 

Trong đó, đăng tải chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc kê từ ngày phát sinh 

thông tin pháp luật thuộc diện phải đãng tải: 01 điểm; sau 15 ngày làm việc kê từ 

ngày phát sinh thông tin pháp luật thuộc diện phải đăng tải: 0 điểm ”. Trong năm 

có nhiều văn bản phải đăng tải, trường hợp đa số các văn được đăng tải kịp thời, 

chỉ có một số rất ít đăng tải không kịp thời thì điểm số được tính như thế nào, được 

01 điểm hay không được điểm. 

+ Khoản 2: Tiêu chí không cụ thể, không có căn cứ để xác định tổ chức đầy 

đủ, kịp thời để chấm điểm cho chính xác. 

- Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (Điều 7) 
+ Điểm b Khoản 1 quy định “Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên 

truyền viên pháp luật được sử dụng hiệu quả trong công tác phô biến, giảo dục 

pháp luật… ”. Nhưng việc xác định như thể nào là hiệu quả trong việc sử dụng 

báo cáo viên, tuyên truyền viên thì còn chung chung dẫn đến việc chấm điểm 

không chính xác. 

+ Điểm b Khoản 3 “Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí triển khai thực hiện 

các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi được giao 

chủ trì thực hiện ”. Việc xác định kinh phí được bố trí đủ hay không theo ý chí chủ 

quan của người chấm, không có định lượng cụ thể. 

http://decuongtuyentruyen.com/bieu-mau/mau-quyet-dinh-cong-nhan-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-phap-luat/
http://decuongtuyentruyen.com/nghiep-vu-tuyen-truyen/kinh-phi-tuyen-truyen-phap-luat/
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2. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp  

  - Đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) xem xét, tổng hợp 

các khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển 

khai thực hiện Thông tư nhất là việc cụ thể hóa, định lượng hóa các quy định còn 

chung chung tại Thông tư để các địa phương dễ thực hiện đánh giá, chấm điểm. 

  Đồng thời, ban hành các tài liệu hướng dẫn, tập huấn chuyên đề về Bộ Tiêu 

chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cơ sở để các Bộ, 

ngành, địa phương tổ chức đánh giá cho sát với yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là các chỉ 

tiêu còn quy định chung chung, mang cảm tính chủ quan của người chấm.  

  - Đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) nghiên cứu, xem 

xét nên quy định thống nhất nội dung quy định nhóm tiêu chí triển khai các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL và Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm do Bộ Tư pháp ban hành. 

3. Định hướng triển khai thực hiện Thông tư trong thời gian tới 

- Tiếp tục triển khai nội dung của Thông tư theo hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh; lồng ghép 

việc triển khai công tác PBGDPL nói chung của ngành, địa phương với hình 

thức phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, 

thành phố trong việc tổ chức xây dựng các tiêu chí hiệu quả công tác PBGDPL 

ngay từ đầu năm với việc triển khai đánh giá, chấm điểm hiệu quả tiêu chí vào 

cuối năm.  

- Trên cơ sở Bộ Tiêu chí chung về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 

do Bộ Tư pháp ban hành nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí 

riêng của địa phương về hiệu quả công tác PBGDPL, gắn với việc tổ chức kiểm 

tra, đánh giá tiêu chí này hằng năm tại địa phương. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-

BTP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh;  

- Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, PBGDPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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